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GHI CHÚ

SỐ CHỮ

1 DDT1009 NGUYỄN THỊ CÔNG 310396 Nữ 4.0 Bốn phẩy Bốn

2 DDT1013 TRƯƠNG THẾ CƯỜNG 160897 Nam V Vắng

3 DDT1019 VÕ ANH ĐỨC 251096 Nam 5.5 Năm phẩy Năm

4 DDT1008 LÊ THANH DŨNG 251096 Nam V Vắng

5 DDT1015 VƯƠNG ĐÌNH DŨNG 171297 Nam 4.5 Bốn phẩy Năm

6 DDT1016 TRẦN ĐỖ ANH DUY 090497 Nam 6.0 Sáu phẩy Sáu

7 DDT1011 LÊ THẮNG HƯNG 300894 Nam V Vắng

8 DDT1017 TRƯƠNG DUY KHANH 160397 Nam 8.0 Tám phẩy Tám

9 DDT1004 PHẠM BÁ KHÁNH 241197 Nam V Vắng

10 DDT1012 NGUYỄN ANH BẢO NGỌC 230597 Nữ 8.5 Tám phẩy Năm

11 DDT1001 VŨ THỊ NGỌC NHUNG 110696 Nữ 7.0 Bảy phẩy Bảy

12 DDT1018 NGUYỄN THANH QUÂN 300997 Nam 4.5 Bốn phẩy Năm

13 DDT1002 NGÔ THANH RIN 110296 Nam 5.5 Năm phẩy Năm

14 DDT1006 PHAN VĂN RIN 200494 Nam V Vắng

15 DDT1010 MAI BÁ SANG 151095 Nam 7.5 Bảy phẩy Năm

16 DDT1005 TỪ VĂN SƠN 241297 Nam 8.0 Tám phẩy Tám

17 DDT1007 NGÔ TẤN TÂM 270497 Nam 6.5 Sáu phẩy Năm

18 DDT1014 LÊ HOÀNG THẢO 210497 Nữ 6.5 Sáu phẩy Năm

19 DDT1020 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ 250896 Nam 5.5 Năm phẩy Năm

20 DDT1003 PHAN MINH TUẤN 071096 Nam 7.5 Bảy phẩy Năm

21 DDT1024 NGUYỄN NGỌC ANH 051096 Nam 5.5 Năm phẩy Năm

22 DDT1023 LÊ XUÂN DIỆU 200394 Nam V Vắng

23 DDT1021 NGÔ CÔNG MỸ 070993 Nam 7.0 Bảy phẩy Bảy

24 DDT1022 TRẦN MINH THIỆN 071097 Nam 7.5 Bảy phẩy Năm

25 DDT1025 ĐOÀN THỊ NGỌC HUỆ 180797 Nữ 7.5 Bảy phẩy Năm
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